
Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 10A1

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Ánh Tuyết
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Công nghệ Toán Ngoại ngữ Thể dục
S2 SHL Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Thể dục
S3 Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Lịch Sử
S4 Ngoại ngữ Toán Tin học Ngữ văn Toán
S5 Vật lí Vật lí Tin học Ngữ văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Vật lí Toán Toán
C2 Ngoại ngữ GD QP-AN Ngoại ngữ Công nghệ
C3 Hóa học Hóa học Ngữ văn Địa Lí
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 10A2

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Công nghệ Toán Ngoại ngữ GDCD
S2 SHL Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Lịch Sử
S3 Địa Lí Ngữ văn Tin học Ngữ văn Toán
S4 Ngoại ngữ Hóa học Toán Vật lí Tin học
S5 Ngoại ngữ Hóa học Lịch Sử GD QP-AN Vật lí

C
H

IỀ
U

C1 Thể dục Ngữ văn Ngữ văn Sinh học
C2 Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
C3 Công nghệ Toán Vật lí Hóa học
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 10A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quốc Gia Định
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Thể dục Sinh học Ngữ văn Toán
S2 SHL Thể dục Địa Lí Ngữ văn Công nghệ
S3 Tin học GD QP-AN Toán Toán Toán
S4 Vật lí Vật lí GDCD Hóa học Ngoại ngữ
S5 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1 Toán Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ
C2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C3 Tin học Vật lí Lịch Sử Lịch Sử
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 10A4

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Trúc Ly
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Toán Toán Hóa học GD QP-AN

S2 SHL Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn
S3 Toán Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục
S4 Lịch Sử Vật lí Địa Lí Ngữ văn Thể dục
S5 Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Toán

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí GDCD Công nghệ Tin học
C2 Hóa học Vật lí Lịch Sử Tin học
C3 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 10A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Thuận
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Vật lí
S2 SHL Toán GDCD Ngoại ngữ Hóa học
S3 Vật lí Thể dục Địa Lí Ngoại ngữ Hóa học
S4 Tin học Thể dục Lịch Sử Toán Ngữ văn
S5 Tin học Toán Toán Toán Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ GD QP-AN Lịch Sử
C2 Vật lí Ngữ văn Công nghệ Công nghệ
C3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 10A6

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Hoa Cúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Ngữ văn Hóa học Công nghệ Địa Lí
S2 SHL Ngữ văn GD QP-AN Ngoại ngữ Toán
S3 Hóa học Thể dục Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn
S4 Vật lí Thể dục Ngoại ngữ Toán Toán
S5 Ngữ văn Công nghệ Tin học Tin học Lịch Sử

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Toán Vật lí Ngữ văn
C2 GDCD Toán Sinh học Hóa học
C3 Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 10A7

  - Chủ nhiệm        : Cao Thị Bảo Châu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Toán Lịch Sử Hóa học Hóa học
S2 SHL Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
S3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục Công nghệ Toán
S4 Ngoại ngữ Ngữ văn Thể dục GD QP-AN Công nghệ
S5 Vật lí Ngữ văn GDCD Hóa học Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Sinh học Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn
C2 Địa Lí Toán Toán Tin học
C3 Ngoại ngữ Vật lí Toán Tin học
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 10A8

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thùy Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Toán Thể dục Ngữ văn Lịch Sử
S2 SHL Hóa học Thể dục Tin học Vật lí
S3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Tin học Vật lí
S4 Lịch Sử Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn
S5 Địa Lí Vật lí Toán Ngoại ngữ Toán

C
H

IỀ
U

C1 Toán Ngữ văn Ngữ văn Hóa học
C2 Toán Công nghệ Ngữ văn GDCD
C3 Ngoại ngữ GD QP-AN Công nghệ Toán
C4
C5



Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 10A9

  - Chủ nhiệm        : Hà Thị Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học
S2 SHL Vật lí Lịch Sử Toán Tin học
S3 Vật lí Hóa học GD QP-AN Hóa học Toán
S4 Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Hóa học
S5 Ngữ văn Ngữ văn Địa Lí Công nghệ Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Thể dục
C2 Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Thể dục
C3 Toán Toán Công nghệ Toán
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 11A1

  - Chủ nhiệm        : Lê Khánh Việt Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL GD QP-AN Tin học Toán Thể dục
S2 SHL Sinh học Tin học Ngữ văn Thể dục
S3 Lịch Sử Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Vật lí
S4 Vật lí Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Địa Lí
S5 Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán

C
H

IỀ
U

C1 Ngoại ngữ Toán Nghề Toán Ngữ văn
C2 Toán Sinh học Nghề Hóa học Ngữ văn
C3 Hóa học Sinh học Nghề Hóa học GDCD
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 11A2

  - Chủ nhiệm        : Trương Hoàng Thảo Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Hóa học Thể dục Toán Toán
S2 SHL GD QP-AN Thể dục Hóa học Ngữ văn
S3 Vật lí Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Nghề
S4 Sinh học Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Nghề
S5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Hóa học Nghề

C
H

IỀ
U

C1 Địa Lí Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học
C2 Toán Vật lí Toán Ngữ văn Lịch Sử
C3 GDCD Toán Tin học Ngữ văn Toán
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 11A3

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Hằng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Sinh học Ngoại ngữ Nghề Ngữ văn
S2 SHL GDCD Sinh học Nghề Công nghệ
S3 Lịch Sử Toán Sinh học Nghề Vật lí
S4 Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ
S5 Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Toán Toán Thể dục Toán
C2 Hóa học Vật lí Ngoại ngữ Thể dục Toán
C3 Toán Vật lí Toán Địa Lí GD QP-AN

C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 11A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thành Nam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Ngữ văn Toán Hóa học Toán
S2 SHL Ngữ văn Sinh học Tin học Toán
S3 Nghề Ngoại ngữ GD QP-AN Tin học Vật lí
S4 Nghề Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Ngoại ngữ
S5 Nghề Hóa học Toán Toán Công nghệ

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí Sinh học Thể dục Toán Ngoại ngữ
C2 Vật lí GDCD Thể dục Hóa học Ngữ văn
C3 Địa Lí Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 11A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thành Tiến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Nghề Ngoại ngữ Toán Toán
S2 SHL Nghề Ngoại ngữ Vật lí Vật lí
S3 Vật lí Toán Toán Toán Hóa học
S4 Ngữ văn Toán Địa Lí Tin học Hóa học
S5 Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Tin học GDCD

C
H

IỀ
U

C1 Hóa học Thể dục Ngữ văn Sinh học Toán
C2 Ngoại ngữ Thể dục Ngữ văn Ngữ văn GD QP-AN

C3 Ngoại ngữ Nghề Sinh học Công nghệ Lịch Sử
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 11A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Tình
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Ngoại ngữ Lịch Sử Nghề Vật lí
S2 SHL Ngoại ngữ Toán GD QP-AN GDCD
S3 Vật lí Hóa học Toán Toán Toán
S4 Vật lí Sinh học Toán Nghề Ngữ văn
S5 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Nghề Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Tin học Thể dục Sinh học Hóa học Địa Lí
C2 Tin học Thể dục Sinh học Toán Công nghệ
C3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 11A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Vật lí Công nghệ GD QP-AN Vật lí
S2 SHL Vật lí Toán Toán Địa Lí
S3 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Hóa học Nghề
S4 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Nghề
S5 Toán Toán Lịch Sử Sinh học Nghề

C
H

IỀ
U

C1 Toán Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Thể dục
C2 GDCD Ngữ văn Tin học Toán Thể dục
C3 Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Hóa học Ngữ văn
C4
C5



Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 11A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hà Giang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL GD QP-AN Tin học Nghề Ngữ văn
S2 SHL Sinh học Tin học Nghề Sinh học
S3 Ngữ văn Hóa học Thể dục Nghề Địa Lí
S4 Ngữ văn Ngữ văn Thể dục Hóa học Công nghệ
S5 Vật lí Ngoại ngữ Toán Vật lí Toán

C
H

IỀ
U

C1 Lịch Sử Vật lí Toán Toán Ngoại ngữ
C2 Toán Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
C3 Hóa học GDCD Toán Ngoại ngữ Sinh học
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 11A9

  - Chủ nhiệm        : Lã Văn Tiến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Hóa học Toán Hóa học Sinh học
S2 SHL Hóa học Lịch Sử GDCD Ngữ văn
S3 Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Thể dục
S4 Toán Toán Sinh học Toán Thể dục
S5 Vật lí Sinh học GD QP-AN Toán Vật lí

C
H

IỀ
U

C1 Toán Nghề Tin học Toán Công nghệ
C2 Ngữ văn Nghề Tin học Ngoại ngữ Địa Lí
C3 Ngữ văn Nghề Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 11A10

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Huyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Vật lí
S2 SHL Ngoại ngữ Địa Lí Hóa học Ngữ văn
S3 Sinh học Toán Lịch Sử Sinh học Ngữ văn
S4 Hóa học Toán Nghề Toán Vật lí
S5 Ngữ văn GD QP-AN Công nghệ Toán Địa Lí

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Thể dục Ngoại ngữ Tin học GDCD
C2 Ngoại ngữ Thể dục Nghề Tin học Nghề
C3 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán Lịch Sử
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Lư Thị Kim Cúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Thể dục Tin học Tin học Vật lí
S2 SHL Sinh học Hóa học Toán Toán
S3 Ngoại ngữ Hóa học Địa Lí GDCD Công nghệ
S4 Toán GD QP-AN Hóa học Ngoại ngữ Toán
S5 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Lịch Sử
C2 Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Toán
C3 Địa Lí Thể dục Toán Sinh học
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Phạm Nguyễn Quỳnh Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Vật lí Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn
S2 SHL Vật lí Toán Hóa học Ngữ văn
S3 Hóa học Sinh học GDCD Hóa học Thể dục
S4 Toán Ngoại ngữ GD QP-AN Công nghệ Toán
S5 Sinh học Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Vật lí

C
H

IỀ
U

C1 Thể dục Tin học Ngoại ngữ Toán
C2 Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lí Toán
C3 Tin học Ngữ văn Toán Ngữ văn
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Ngữ văn Sinh học Thể dục Toán
S2 SHL Hóa học Toán Công nghệ Toán
S3 Hóa học Toán Tin học Ngữ văn Ngữ văn
S4 Ngữ văn GD QP-AN Ngoại ngữ Hóa học Vật lí
S5 Ngữ văn Lịch Sử Toán GDCD Thể dục

C
H

IỀ
U

C1 Toán Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C2 Địa Lí Tin học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C3 Vật lí Toán Sinh học Địa Lí
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Hồng Thị Nguyệt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Toán GDCD Ngoại ngữ Tin học
S2 SHL Toán Toán Hóa học GD QP-AN

S3 Ngoại ngữ Vật lí Công nghệ Địa Lí Vật lí
S4 Vật lí Hóa học Tin học Ngữ văn Toán
S5 Toán Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Hóa học

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Ngoại ngữ
C2 Sinh học Toán Địa Lí Ngoại ngữ
C3 Thể dục Thể dục Toán Ngữ văn
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Lư Ánh Hường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Toán GD QP-AN Ngoại ngữ Công nghệ
S2 SHL Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí
S3 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán
S4 Ngữ văn Ngữ văn Tin học Thể dục Lịch Sử
S5 Hóa học Hóa học Địa Lí Hóa học Sinh học

C
H

IỀ
U

C1 Vật lí GDCD Địa Lí Ngữ văn
C2 Tin học Toán Sinh học Toán
C3 Toán Vật lí Thể dục Ngoại ngữ
C4
C5



Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Hạnh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Toán
S2 SHL Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Toán
S3 Toán Vật lí Ngoại ngữ GD QP-AN Địa Lí
S4 Toán Ngữ văn Toán Hóa học Ngữ văn
S5 Địa Lí Ngữ văn Thể dục Hóa học Hóa học

C
H

IỀ
U

C1 Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
C2 Thể dục Vật lí Vật lí Lịch Sử
C3 GDCD Tin học Ngữ văn Sinh học
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Yến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Vật lí Lịch Sử Công nghệ Thể dục
S2 SHL Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Toán
S3 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán Toán
S4 Hóa học Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn
S5 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn

C
H

IỀ
U

C1 Tin học GD QP-AN GDCD Địa Lí
C2 Địa Lí Hóa học Toán Ngoại ngữ
C3 Thể dục GDCD Vật lí Tin học
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Kim Dung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Ngữ văn Thể dục Hóa học Ngữ văn
S2 SHL Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Thể dục
S3 Ngữ văn GDCD Toán Ngoại ngữ Tin học
S4 Ngữ văn Sinh học Toán Ngoại ngữ GDCD
S5 Hóa học Toán Lịch Sử Địa Lí Địa Lí

C
H

IỀ
U

C1 Địa Lí Toán Vật lí Ngoại ngữ
C2 Tin học Công nghệ GD QP-AN Toán
C3 Toán Vật lí Ngoại ngữ Toán
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Thành Bích Phượng Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Ngữ văn Địa Lí Toán Ngữ văn
S2 SHL Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Vật lí
S3 Sinh học Toán Lịch Sử Thể dục Ngữ văn
S4 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa Lí
S5 GDCD GD QP-AN Tin học Ngoại ngữ Hóa học

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Hóa học Toán Địa Lí
C2 Lịch Sử GDCD Toán Công nghệ
C3 Vật lí Thể dục Tin học Toán
C4
C5

Trường THPT Long Trường

TKB HK2 

(Từ 22/01/2018)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Huỳnh Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHL Hóa học Toán GDCD Toán
S2 SHL Thể dục Thể dục Địa Lí Toán
S3 Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Ngữ văn
S4 GDCD Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Ngữ văn
S5 Toán Vật lí Hóa học Toán Tin học

C
H

IỀ
U

C1 Ngữ văn Vật lí Lịch Sử GD QP-AN

C2 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ
C3 Tin học Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ
C4
C5


